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Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Hình tam giác có độ dài đáy là 12 dm và chiều cao là 10 dm thì diện tích là :
 A. 120 dm2	                   B.  12 dm2	                C.  60 dm2	                          D.  6  dm2
2. Một hình lập phương có cạnh 8 cm. Thể tích hình lập phương đó là :
 A. 64 cm3                        B. 46 cm3                          C. 521 cm3                         D. 512 cm3
Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) Một hình tròn có đường kính 5cm. Diện tích của hình tròn đó là …………………… cm.	
b) Một hình tròn có chu vi 18,84 dm. Diện tích của hình tròn đó là …………………… dm.
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :
a) 12 m3 36 dm3 = 12,36 m3	b) 5 giờ 15 phút = 5,25 giờ
Bài 4. Đặt tính rồi tính :
a) 4 năm 6 tháng × 3		b) 17 giờ 24 phút : 4	
	
	
	
	
Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 216 phút  = .................... giờ		b)  5,2 giờ   =  ………… phútBơi lội
35%
Bóng đá
40%
Bóng rổ


Bài 6. Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Môn bóng rổ có số học sinh tham gia chiếm ……………....%    
Môn bóng đá có …………....................... học sinh tham gia

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a)  7,28    9  +  7,28  			b) 125,36 – 42,58 – 57,42	
	
	
	
	
	

Bài 8. Em hãy tính chu vi mặt đồng hồ hình tròn có đường kính 0,3 dm.
Bài giải

	
	
	
Bài 9. Một mảnh đất hình thang có đáy bé bằng 75 m, đáy lớn bằng    đáy bé và chiều cao bằng 
  đáy lớn. Tính diện tích mảnh đất với đơn vị héc-ta? 
Bài giải
	
	
		
	
	
	
	
	
		
Bài 10. Em làm một bài toán trung  bình hết 2 phút 48 giây. Hỏi làm 5 bài toán như thế hết bao lâu?
Bài giải
	
	
	
	
	
 Sửa bài : 
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LÀM BÀI XONG NHỚ KIỂM TRA CẨN THẬN NHÉ EM!
Việc học tốt nhất cần chú trọng đến quá trình chứ không phải kết quả
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HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN
***
 Bài 1	      Câu 1: C.  60 dm2			      Câu 2: D. 512 cm3
 Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) Một hình tròn có đường kính 5cm. Diện tích của hình tròn đó là 19,625 cm2.	
b) Một hình tròn có chu vi 18,84 dm. Diện tích của hình tròn đó là 28,26 dm2 
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :
a) 12 m3 36 dm3 = 12,36 m3   S	b) 5 giờ 15 phút = 5,25 giờ   Đ
Bài 4.  Đặt tính rồi tính :
a) 4 năm 6 tháng × 3			         b) 17 giờ 24 phút  :  4
          4 năm  6 tháng			 17 giờ    24 phút            4×
_

	                3            		              1 giờ = 60 phút	 4 giờ 21 phút		     
             12 năm 18 tháng                                          84 phút                                                                 
          = 13 năm  6 tháng                                           04
                                                                                    0

Bài 5. Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 216 phút  = 3,6 giờ		b)  5,2 giờ   =  312 phút
Bài 6. Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm :
Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm của kết quả điều tra về ý thích chơi thể thao của 600 học sinhBơi lội
35%
Bóng đá
40%
Bóng rổ


 Bơi lội
35%
Bóng đá
40%
Bóng rổ

Bơi lội
35%
Bóng đá
40%
Bóng rổ


Môn bóng rổ có số học sinh tham gia chiếm 25 %    
                                                   Môn bóng đá có 240 học sinh tham gia.
Bơi lội
35%
Bóng đá
40%
Bóng rổ



[bookmark: _GoBack]Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
 a)   7,28   9  +  7,2                                  b) 125,36 – 42,58 – 57,42	
  =  7,28   9  +  7,28    1                      =  125,36 – (42,58 + 57,42)	

  =  7,28    (9 + 1)                                   =  125,36 – 100                                 
  =  7,28 x  10                                            =  25,36
  =     72,8 	
Bài 8.  Chu vi mặt đồng hồ hình tròn là: 
               0,3  × 0,3 × 3,14 =  0,942 (dm)




Bài 9.   Độ dài đáy lớn của mảnh đất hình thang là: 
                75 × = 125 (m)
                Chiều cao của mảnh đất là:
               125 ×  = 50 (m)
                Diện tích của mảnh đất là:
                (125 + 75) × 50    	= 5000 (m2)

                             2  
                   Đổi: 5000 m2 = 0,5 ha	                        
Bài 10.   Thời gian  làm 5 bài toán là:
              2 phút 48 giây × 5 = 14 ( phút)


Việc học tốt nhất cần chú trọng đến quá trình chứ không phải kết quả
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